
Nam Nữ

UBND HUYỆN LÝ SƠN

1 Dương Thị Hoàng Dung 16/6/1982 Kinh Phó Trưởng Ban
Ban Tổ chức, NV-

LĐTB&XH

Duonghoangdu

ng1982@gmail.
0384133967

2 Nguyễn Mỹ 20/10/1964 Kinh Chuyên viên
Ban Tổ chức, NV-

LĐTB&XH

congmy1964lys

on@gmail.com
0815907243

3 Huỳnh Tấn Vương 16/10/1981 Kinh Chuyên viên
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch

htvuong79@gm

ai.com
0977683094

4 Trần Thị Thủy 17/12/1978 Kinh
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Tư pháp

thuyhaihan@g

mail.com
0948187903

UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH

5 Trần Duy Tân 24/7/1970 Kinh Chủ tịch HĐND Xã Hành Thiện 0944049252

6 Huỳnh Văn Thân 21/6/1968 Kinh Bí thư Đảng ủy Xã Hành Nhân 0849765583

7 Trần Thị Huyền 03/12/1985 Kinh
Công chức TP 

Hộ tịch
Thị trấn Chợ Chùa 0972877954

UBND HUYỆN SƠN HÀ

8 Lê Thị Phương Thảo 20/01/1989 Kinh Văn thư
Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện 

phuongthao79.q

n@gmail.com
0911388155

9 Đỗ Thị Như Thuận 30/3/1979 Kinh
Nhân viên Kỹ 

thuật

Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện 

tdthuanan509@

gmail.com
0352267677
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10 Trần Thanh Tâm 19/5/1983 Kinh
CT 

UBMTTQVN xã

UBMTTQ Việt 

Nam xã Sơn Giang
0378294249

11 Hà Thị Thúy Nga 1988 Hrê
Chủ tịch 

HLHPN xã

Hội Liên hiệp Phụ 

nữ xã Sơn Nham, 
0382631932

12 Đinh Văn Ghia 1983 H'rê
Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch

UBND xã Sơn 

Nham, Sơn Hà
0377085786

13 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1985 Kinh
Tài chính - kế 

toán

UBND xã Sơn Bao, 

Sơn Hà

14 Đinh Văn Loát Hrê
Công chức ĐC-

XD-NN&MT

UBND xã Sơn 

Trung

dvloat-

sonha@quangn
0372897527

15 Đinh Thị Sân 12/7/1984 Hrê
Chủ tịch Hội 

phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ 

nữ xã Sơn Thủy

dinhthisanst@g

mail.com
0326829904

16 Đinh Thị Huyên 1978 Hrê Tư pháp - Hộ tịch
UBND xã Sơn 

Thượng
 0946749023

UBND HUYỆN SƠN TÂY

17 Đinh Thị Mép 01/3/1992 Kdong BT. Xã đoàn Đoàn xã Sơn Bua
miudinhsonbua

200@gmail.co
0988.637.268

18 Đinh Văn Trúc 10/12/1986 Kdong VP.UBND xã UBND xã Sơn Bua
dvtrucsb@gmai

l.com
0393.031.349

19 Tạ Thị Thảo 02/10/1985 Kinh Viên chức Trrung tâm DVNN
thaosonmau@g

mail.com
0352473003

UBND HUYỆN SƠN TỊNH

20 Bùi Thị Ngọc Loan 08/3/1987
Công chức 

Văn hóa - Xã hội

UBND xã Tịnh 

Đông

21 Dương Thị Thu Dung 1991 Kinh
Công chức

 Địa chính - Xây 

UBND xã Tịnh 

Phong
0396471378

22 Trần Văn Bình 01/12/1979 Kinh
Công chức Văn 

phòng - Thống kê 
UBND xã Tịnh Thọ 0388994254

23 Lương Thị Lợi 08/6/1989
Chủ tịch Hội 

LHPN
UBND xã Tịnh Trà

loiluongubndttr

a@gmail.com
0356577639

24 Mai Thị Thủy 10/6/1984
Công chức Văn 

phòng - Thống kê 
UBND xã Tịnh Trà

maithuynghiaho

a@gmail.com
0975551238
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25 Bùi Thị Mai 08/12/1976 Kinh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học 

Tịnh Bắc

buimaits1976@

gmail.com
0834233759

26 Võ Thị Thu Trang 24/2/1983 Giáo viên
Trường TH Tịnh 

Đông

vothithutrang62

0@gmail.com
0382103620

27 Nguyễn Thị Thu Hương 06/04/1978 Kinh Giáo viên
Trường MN Tịnh 

Sơn

duychuanvo@m

ail.com
0386930778

Danh sách có 27 học viên.
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